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Đánh giá thực trạng nghiện sử dụng mạng xã hội
của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm 
Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh

Tô Thị Bích Thủya

Tóm tắt:

Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu đánh giá thực trạng nghiện mạng xã hội (MXH) ở sinh viên (SV) 
chủ yếu sử dụng các thang đo khác và mẫu nghiên cứu thuộc các trường với các chuyên ngành khác giáo dục 
thể chất. Bài viết này vận dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang để đánh giá thực trạng nghiện sử dụng 
MXH đối với 302 SV năm thứ nhất của Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. Nghiên 
cứu được tiến hành thông qua bảng câu hỏi khảo sát dựa trên thang đo mức độ nghiện sử dụng MXH Bergen 
(Bergen Social Media Addiction Scale, BSMAS). Mẫu nghiên cứu là các SV năm thứ nhất, đây là những SV 
vừa mới bước chân vào giảng đường đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập và ít chịu sự giám sát của người lớn, 
dễ dàng tiếp cận với các loại hình giải trí khác nhau, nhất là trên không gian MXH. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, tổng điểm BSMAS trung bình là 16,01 (SD = 4,80). Tỷ lệ SV được xác định có dấu hiệu nghiện MXH 
(tổng điểm BSMAS ≥ 19) chiếm 22,85%. SV nam có xu hướng nghiện MXH nhiều hơn so với SV nữ, với tỷ lệ 
nghiện MXH ở nhóm nam là 16,23% và nhóm nữ là 6,62%.

Từ khóa: nghiện mạng xã hội, sinh viên năm thứ nhất, thang đo đánh giá tình trạng nghiện mạng xã hội Bergen 
(BSMAS)
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Abstract:

In Vietnam, research projects assessing the situation of social media addiction in students mainly use other 
scales and research samples from universities with majors other than physical education. This article applies 
a cross-sectional descriptive study to assess the situation of social media addiction on 302 first-year students 
at the Ho Chi Minh City University of Physical Education and Sport. The study was conducted through a 
survey questionnaire based on the Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS). The research sample is 
first-year students, who have just entered university, started an independent life and are less supervised 
by adults, have easy access to different forms of entertainment, especially on social media. Survey results 
showed that, the mean BSMAS score was 16.01 (SD = 4.80). The percentage of students having signs of social 
media addiction (BSMAS score ≥ 19) accounted for 22.85%. Male students tend to be more addicted to social 
media than female students, with the rate of social media addiction in the male group being 16.23% and in 
the female group being 6.62%.
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Đặt vấn đề

Việc sử dụng quá mức, có vấn đề, không thể kiểm soát hay nghiện mạng xã hội 
(MXH) đã ảnh hưởng tiêu cực tới các hoạt động xã hội, học tập/công việc, các mối quan 
hệ cá nhân, sức khỏe và tâm lý của thanh thiếu niên và đang trở thành mối quan tâm của 
không ít nhà nghiên cứu và quản lý xã hội. Theo phân tích của Kepios (tính đến tháng 2 
năm 2025), số lượng người dùng MXH toàn cầu hiện ở mức 5,24 tỷ, tương ứng 63,9% tổng 
dân số thế giới (Datareportal, 2025a). Việt Nam có tỷ lệ người dùng rất cao, đạt khoảng 
75,2% dân số toàn quốc với 76,2 triệu người sử dụng MXH (Datareportal, 2025b). Đặc biệt 
MXH rất được ưa chuộng sử dụng bởi những người trẻ tuổi, đáng kể đến là lứa tuổi sinh 
viên (SV). Trên thực tế, các ca nghiện MXH khá phổ biến và các nghiên cứu đã chứng minh 
sự tồn tại của nghiện MXH như là một trong các hội chứng nghiện hành vi khác (Cecilie 
Schou Andreassen et al., 2013). Các trang MXH có sức mạnh rất lớn khi nó khiến người sử 
dụng bị phụ thuộc và việc sử dụng liên tục lại ngày càng củng cố sự phụ thuộc ấy.

Tại Việt Nam, đã có một số công trình nghiên cứu đánh giá thực trạng nghiện MXH 
ở SV, nhưng chủ yếu sử dụng các thang đo khác và mẫu nghiên cứu thuộc các trường với 
các chuyên ngành khác giáo dục thể chất. SV chuyên ngành giáo dục thể chất là những 
đối tượng có chương trình học mà các môn thực hành vận động thể chất chiếm tỷ lệ lớn, 
cụ thể ở Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh chiếm tới 51/140 tín 
chỉ (36,4%). Từ cơ sở đó, tác giả đã tiến hành đề tài nghiên cứu Đánh giá thực trạng nghiện 
sử dụng mạng xã hội của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. 
Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng công cụ đo lường là thang điểm đánh giá tình trạng 
nghiện MXH Bergen (Bergen Social Media Addiction Scale, BSMAS), đồng thời chỉ tiến 
hành trên các SV năm thứ nhất. Đây là những SV vừa mới bước chân vào giảng đường đại 
học, ở trong giai đoạn được coi là then chốt với những thay đổi cả về thể chất, tinh thần và 
môi trường xã hội. Với một số SV, có thể đây là lần đầu họ phải sống xa nhà (trong ký túc 
xá hoặc nhà trọ), được gia đình trang bị các thiết bị điện tử (dành cho học tập, liên lạc với 
người thân,…). Như vậy, khi này cùng với việc SV bắt đầu cuộc sống tự lập thì họ ít chịu 
sự giám sát của người lớn, dễ dàng tiếp cận với các loại hình giải trí khác nhau, nhất là trên 
không gian MXH.

Thông qua kết quả nghiên cứu thu được có thể mang lại hiệu quả tích cực trong việc 
đề xuất, khuyến nghị SV điều chỉnh thói quen của hành vi sử dụng MXH hằng ngày để 
không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể cũng như các mặt khác của chất lượng 
cuộc sống đối với bản thân ngay từ khi họ mới là SV năm thứ nhất.
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Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu

Vận dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang và phương pháp chọn mẫu thuận tiện 
đối với khách thể nghiên cứu là SV đang học năm thứ nhất tại Trường Đại học Sư phạm 
Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh ở thời điểm tiến hành nghiên cứu (năm học 2024 - 2025). 

Số lượng SV năm thứ nhất tính đến thời điểm tiến hành khảo sát (tháng 4 năm 2025) 
là 554, tổng thể ở đây nhỏ, vì vậy trong đề tài này tác giả sử dụng công thức tính cỡ mẫu 
theo Yamane (1967) như sau:   (Benjamin J Tepping, 1968)

Trong đó: n là cỡ mẫu tối thiểu; N là quy mô dân số của nghiên cứu; e là biên độ sai 
số trong phép tính (e = 5%). Từ đó tính được cỡ mẫu ước lượng là n = 232. Thực tế, nghiên 
cứu khảo sát được 302 SV.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp tham khảo tài liệu: Thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích tài 
liệu tham khảo nhằm hệ thống hóa kiến thức, lựa chọn phương thức tổ chức nghiên cứu 
phù hợp, rút ra những kết luận khoa học có liên quan đến nội dung nghiên cứu.

- Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành điều tra thông qua bảng câu hỏi tự điền được 
thiết kế sẵn, xây dựng trực tuyến dựa trên biểu mẫu của Google Form, sau đó copy đường 
link gửi cho SV thực hiện (dựa trên cơ sở tự nguyện). Các phiếu trả lời được thu thập và xử 
lý số liệu. Bảng câu hỏi khảo sát bao gồm hai phần: Phần 1 gồm các câu hỏi về đặc điểm 
của khách thể nghiên cứu; Phần 2 gồm các câu hỏi của Thang đo đánh giá tình trạng nghiện 
MXH Bergen (Bergen Social Media Addiction Scale, BSMAS).

Công cụ thu thập số liệu

Thang đo BSMAS là một bảng câu hỏi tự báo cáo để đánh giá mức độ nghiện hoặc sử 
dụng có vấn đề các nền tảng truyền thông xã hội (Cecilie Schou Andreassen et al., 2016) 
được kế thừa, cập nhật từ thang đo nghiện Facebook của Bergen (Bergen Facebook Addic-
tion Scale, BFAS) (Cecilie Schou Andreassen et al., 2012). Quá trình điều chỉnh BSMAS từ 
BFAS chỉ liên quan đến việc thay thế thuật ngữ “Facebook” bằng “mạng xã hội”. Trong 
nghiên cứu này, tác giả sử dụng thang đo BFAS phiên bản tiếng Việt (Viet-BFAS), trong đó 
thuật ngữ “Facebook” được thay thế bởi “mạng xã hội” (LT Chương et al., 2020). Bản dịch 
này được nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện và qua 
thực nghiệm đã chứng minh phù hợp cho việc đánh giá tình trạng nghiện Facebook với độ 
tin cậy và tính giá trị ở mức tốt.

Thang đo BSMAS gồm 6 thành phần cơ bản của hành vi nghiện sử dụng MXH: (1) 
Mức độ nổi bật, quan tâm đến MXH (Salience); (2) Sự dung nạp của tình trạng nghiện   
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(Tolerance); (3) Sự thay đổi tâm trạng (Mood modification); (4) Sự tái nghiện/ tái lập thói 
quen sử dụng MXH (Relapse); (5) Sự rút lui (Withdrawal); (6) Xung đột (Conflict). Bộ câu 
hỏi đánh giá mức độ thường xuyên của mỗi thành phần trong phạm vi thời gian là một 
năm tính đến thời điểm nghiên cứu, bằng thang đo Likert 5 điểm: Từ 1 (rất hiếm khi) đến 
5 (rất thường xuyên). Tổng điểm thu được từ cả thang đo sẽ nằm trong khoảng từ 6 - 30 
điểm, điểm số càng cao cho thấy mức độ nghiện sử dụng MXH càng lớn. Trong nghiên cứu 
sử dụng điểm cắt của thang đo là 19 (SV được coi là có dấu hiệu nghiện MXH khi có tổng 
điểm BSMAS ≥ 19 và không nghiện khi BSMAS < 19 điểm).

Xử lý và phân tích số liệu

Dữ liệu được xuất ra dưới dạng Excel, lọc số liệu thu thập được rồi tiến hành mã hóa 
sau đó xử lý và phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS 26.0. Các kết quả thống kê mô 
tả được trình bày dưới dạng tần số (n) và tỷ lệ phần trăm (%) đối với biến định tính, điểm 
trung bình (M) và độ lệch chuẩn (SD) đối với biến định lượng. Phần thống kê suy luận áp 
dụng phép kiểm định chi bình phương, phân tích tỷ suất chênh Odds Ratio (OR) với KTC 
95%. Kết quả có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết quả nghiên cứu 

Đặc điểm khách thể nghiên cứu

Trong số 302 SV năm thứ nhất tham gia nghiên cứu và hoàn thiện bảng câu hỏi khảo 
sát, có 76,16% SV nam và 23,84% SV nữ. Như vậy tỷ lệ giới tính là Nam:Nữ = 3,2:1.

Lứa tuổi trung bình của SV là 19,29 ± 0,79 (trong khoảng 19 - 24 tuổi).

Có tới 72,85% SV phải sống xa nhà, gồm 69 bạn nội trú ký túc xá và 151 SV ở nhà trọ. 
Chỉ có 27,15% SV vẫn ở tại nhà với gia đình tại TP. Hồ Chí Minh.

Để có thể lý giải rõ ràng hơn về thực trạng nghiện sử dụng MXH của SV năm thứ nhất 
Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh (thông qua thang đo BSMAS) 
thì ở phần thông tin cơ bản của cá nhân, tác giả đã đặt thêm một số câu hỏi để tìm hiểu về 
đặc điểm sử dụng MXH của họ, kết quả như sau:

Bảng 1. Một số đặc điểm sử dụng MXH của khách thể nghiên cứu, n = 302 (%)

Đặc điểm sử dụng MXH n (%)

Những phương tiện truy 
cập MXH đang sở hữu

Điện thoại thông minh (smartphone) 302 (100%)

Máy tính bảng (tablet) 15 (4,97%)

Máy tính xách tay (laptop) 60 (19,87%)

Máy vi tính 17 (5,63%)
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Đặc điểm sử dụng MXH n (%)

Thời gian được tiếp cận 
sử dụng MXH

Dưới 1 năm 3 (0,99%)

Từ 1 năm đến dưới 2 năm 18 (5,96%)

Từ 2 năm đến dưới 5 năm 78 (25,83%)

Từ 5 năm trở lên 203 (67,22%)

Các trang MXH thường 
xuyên được sử dụng, có 
tài khoản truy cập

Facebook 270 (89,4%)

Youtube 197 (65,23%)

Zalo 226 (74,83%)

Tiktok 249 (82,45%)

Instagram 141 (46,69%)

Khác (ngoài các trang đã liệt kê ở trên) 35 (11,59%)

Các mục đích sử dụng 
MXH

Liên lạc, trao đổi với mọi người (qua tin 
nhắn, cuộc gọi trực tuyến)

281 (93,05%)

Giải trí (nghe nhạc, xem phim, chơi games…) 259 (85,76%)

Cập nhật tin tức mới (về công việc, đời sống, 
thời sự, về người khác…)

227 (75,17%)

Học tập các kỹ năng mới (ngoại ngữ, nấu 
ăn…)

211 (69,87%)

Bán hàng 33 (10,93%)

Chia sẻ thông tin 98 (32,45%)

Theo dõi người nổi tiếng, thần tượng 114 (37,75%)

Mục đích khác 29 (9,6%)

Thời lượng sử dụng MXH 
trong một ngày

Dưới 1 giờ 13 (4,31%)

Từ 1 giờ đến 2 giờ 56 (18,54%)

Từ trên 2 giờ đến 5 giờ 151 (50%)

Trên 5 giờ 82 (27,15%)

Đánh giá thực trạng nghiện sử dụng MXH của SV năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm 
Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh

Kết quả khảo sát cho thấy, tổng điểm chỉ số BSMAS trung bình là 16,01 (SD = 4,80; 
range: 6 - 30), hai giá trị xuất hiện thường xuyên nhất (mode) là 17 và 18. Có sự khác biệt 
tương đối giữa nam và nữ về tổng điểm BSMAS, ở đây SV nữ có tổng điểm BSMAS cao hơn 
so với SV nam (16,90 ± 4,02 so với 15,73 ± 5,00).
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Bảng 2. Kết quả khảo sát tổng điểm BSMAS

Nội dung Giá trị (M ± SD)

Tổng điểm BSMAS 16,01 ± 4,80

So sánh tổng điểm BSMAS theo giới tính
Nam 15,73 ± 5,00

Nữ 16,90 ± 4,02

Bảng 3 trình bày kết quả phân tích điểm của từng thành phần cơ bản trong thang đo 
BSMAS. Ta nhận thấy rằng, các biểu hiện có điểm số cao hơn bao gồm “Sử dụng MXH để 
quên đi những vấn đề cá nhân” (M ± SD = 3,01 ± 1,00), “Cảm thấy có một sự thôi thúc để 
sử dụng MXH ngày càng nhiều hơn nữa” (M ± SD = 2,76 ± 1,01), “Dành nhiều thời gian để 
suy nghĩ về MXH hoặc lập kế hoạch làm thế nào để sử dụng nó” (M ± SD = 2,75 ± 0,91) và 
“Đã cố gắng hạn chế việc sử dụng MXH nhưng không thành công” (M ± SD = 2,65 ± 1,05). 
Các biểu hiện có điểm số thấp hơn gồm “Trở nên bồn chồn hoặc khó chịu nếu bị cấm sử 
dụng MXH” (M ± SD = 2,55 ± 1,09) và “Sử dụng MXH nhiều đến mức có tác động tiêu cực 
đến công việc hoặc học tập của bản thân” (M ± SD = 2,30 ± 1,11).

Bảng 3. Mô tả tình trạng nghiện MXH theo điểm
của từng thành phần trong thang đo BSMAS

Nội dung Giá trị (M ± SD)

(1) Sự nổi bật, quan tâm đến MXH (Salience) - Dành nhiều thời gian để 
suy nghĩ về MXH hoặc lập kế hoạch làm thế nào để sử dụng nó

2,75 ± 0,91

(2) Sự dung nạp của tình trạng nghiện (Tolerance) - Cảm thấy có một 
sự thôi thúc để sử dụng MXH ngày càng nhiều hơn nữa

2,76 ± 1,01

(3) Sự thay đổi tâm trạng (Mood modification) - Sử dụng MXH để 
quên đi những vấn đề cá nhân

3,01 ± 1,00

(4) Sự tái nghiện/ tái lập thói quen sử dụng MXH (Relapse) - Đã cố 
gắng hạn chế việc sử dụng MXH nhưng không thành công

2,65 ± 1,05

(5) Sự rút lui (Withdrawal) - Trở nên bồn chồn hoặc khó chịu nếu bị 
cấm sử dụng MXH

2,55 ± 1,09

(6) Xung đột (Conflict) - Sử dụng MXH nhiều đến mức có tác động tiêu 
cực đến công việc hoặc học tập của bản thân

2,30 ± 1,11

Tổng điểm BSMAS 16,01 ± 4,80
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Biểu đồ 1 cung cấp thông tin giúp hiểu rõ hơn về các biểu hiện của hành vi nghiện 
sử dụng MXH của khách thể nghiên cứu. Trong số những SV tham gia nghiên cứu, có tới 
31,79% báo cáo rằng họ thường xuyên/ rất thường xuyên sử dụng MXH để quên đi những 
vấn đề cá nhân (Biểu hiện 3). Khoảng 22,52% SV thường xuyên/ rất thường xuyên cảm 
thấy có một sự thôi thúc để sử dụng MXH ngày càng nhiều hơn nữa (Biểu hiện 2). 20,20% 
SV đã cố gắng hạn chế việc sử dụng MXH nhưng không thành công (Biểu hiện 4). Số lượng 
SV trở nên bồn chồn hoặc khó chịu nếu bị cấm sử dụng MXH chiếm 19,21% (Biểu hiện 5). 
Khoảng 16,89% SV dành nhiều thời gian để suy nghĩ về MXH hoặc lập kế hoạch làm thế 
nào để sử dụng nó (Biểu hiện 1). Chỉ có 15,90% SV sử dụng MXH nhiều đến mức có tác 
động tiêu cực đến công việc hoặc học tập của bản thân (Biểu hiện 6).

Biểu đồ 1. Tỷ lệ điểm của các thành phần BSMAS

Kết quả khảo sát ở bảng 4 cho thấy SV nam có xu hướng nghiện MXH nhiều hơn so 
với SV nữ, với tỷ lệ nghiện MXH ở nhóm nam và nhóm nữ tương ứng là 16,23% là 6,62%. 
Thực hiện kiểm định chi bình phương, tỷ số Odds (OR = 0,704; KTC 95%: 0,385 - 1,288) cho 
thấy nhóm SV nam có dấu hiệu nghiện MXH cao gấp 0,704 lần so với nhóm SV nữ. Tuy 
nhiên mối liên quan này không có ý nghĩa thống kê với p = 0,254.
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Bảng 4. Kết quả khảo sát mức độ nghiện MXH
theo thang điểm BSMAS, n = 302 (%)

Mức độ nghiện MXH theo thang điểm BSMAS Nữ Nam Tổng

Không nghiện MXH (BSMAS < 19) n
(%)

52
(17,22%)

181
(59,93%)

233
(77,15%)

Có dấu hiệu nghiện MXH (BSMAS ≥ 19) n
(%)

20
(6,62%)

49
(16,23%)

69
(22,85%)

Tổng n
(%)

72
(23,84%)

230
(76,16%)

302
(100%)

Kết quả kiểm định: χ2 = 1,304; df = 1; p = 0,254
                               OR = 0,704; KTC 95%: 0,385-1,288

Có 69 SV được xác định là có dấu hiệu nghiện MXH (có tổng điểm BSMAS từ 19 trở 
lên), chiếm tỷ lệ 22,85%.

Biểu đồ 2. Phân loại mức độ nghiện MXH theo thang điểm BSMAS

Bàn luận

Đặc điểm khách thể nghiên cứu

Trong số 302 SV có 76,16% SV nam và 23,84% SV nữ. Do đặc thù chuyên ngành giáo 
dục thể chất có liên quan đến năng khiếu thể dục thể thao nên tỷ lệ giới tính này có sự khác 
biệt lớn so với các nghiên cứu được tiến hành trên SV ở các trường khác.
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Có tới 72,85% SV sống ở ký túc xá và ở nhà trọ, phần lớn thừa nhận đây là lần đầu tiên 
họ sống xa nhà. Điều này có thể dễ dàng lý giải, cũng giống như nhiều trường đại học khác 
ở TP. Hồ Chí Minh thì SV theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ 
Chí Minh đến từ nhiều vùng miền khác nhau.

100% SV truy cập MXH bằng thiết bị điện tử di động cá nhân (điện thoại thông minh, 
máy tính bảng, máy tính xách tay). Hầu hết SV đều khẳng định rằng, điện thoại thông 
minh là thiết bị được sử dụng để lên mạng nhiều nhất vì nó có thể mang theo và kết nối 
Internet mọi lúc, mọi nơi (nhờ các tính năng vượt trội và thiết kế ưu việt, nhỏ gọn).

Phần lớn SV được tiếp cận sử dụng MXH trong khoảng thời gian từ 5 năm trở lên, chỉ 
có 0,99% là dưới 1 năm. Như vậy, độ tuổi sử dụng MXH giảm xuống, nguyên nhân chủ 
yếu là vì các bạn trẻ trong thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa được tiếp xúc với các thiết 
bị điện tử hay Internet quá sớm. Tính tò mò, ham muốn khám phá, tìm tòi khiến các bạn sử 
dụng các MXH cũng như các phương tiện thông tin khác sớm hơn so với độ tuổi cho phép. 

Tất cả SV tham gia khảo sát này đều cho biết họ có sử dụng MXH, trong đó các trang 
MXH mà SV có tài khoản truy cập và được sử dụng nhiều nhất lần lượt là: Facebook, 
Tiktok, Zalo, Youtube, Instagram. Điều này cho thấy, trong suốt nhiều năm và ngay cả ở 
thời điểm hiện tại Facebook vẫn là một trang MXH được yêu thích nhất không chỉ đối với 
SV trên thế giới mà còn trong SV Việt Nam. Nếu như Facebook thu hút các bạn trẻ bởi tính 
năng chia sẻ, kết nối bạn bè trên thế giới và mọi bình luận cũng như kết bạn đều công khai 
ai cũng có thể xem và tương tác được thì Tiktok mặc dù còn khá non trẻ nhưng lại được các 
bạn trẻ rất ưa thích hiện nay. Ban đầu nó chỉ là một nền tảng để chia sẻ video giải trí và xu 
hướng mới, thì thời gian qua, giới trẻ ngày nay coi nền tảng này như một công cụ để tìm 
kiếm thông tin, cập nhật xu hướng. Sự nổi lên của Tiktok như một công cụ khám phá là một 
phần trong quá trình chuyển đổi tìm kiếm kỹ thuật số.

SV sử dụng MXH vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó hai mục đích hàng đầu 
là “Liên lạc, trao đổi với mọi người qua tin nhắn, cuộc gọi trực tuyến” và “Nhu cầu giải 
trí như xem phim, nghe nhạc, chơi games”. Điều này có thể lý giải thông qua những tính 
năng đa dạng của MXH, nó giúp cho người dùng kết nối và giữ liên lạc với nhau vượt qua 
trở ngại về không gian và thời gian, giúp mỗi cá nhân tiết kiệm chi phí về vật chất cũng 
như thời gian trong việc giao lưu kết nối bạn bè, chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi video 
có thể nhìn thấy người thân thay thế cho việc viết thư truyền thống. Ngoài ra, MXH cũng 
ngày càng phát triển các tính năng về giải trí (phim ảnh, âm nhạc, các loại hình game trực 
tuyến,…), cho nên việc SV sử dụng MXH tất nhiên theo xu hướng sẽ gắn với việc giải trí 
hàng ngày của họ. Hai mục đích sử dụng cũng chiếm tỷ lệ cao tiếp theo trong SV là “Cập 
nhật tin tức mới về công việc, đời sống, thời sự, về người khác” và “Học tập các kỹ năng 
mới như ngoại ngữ, nấu ăn”. Ngoài ra SV còn sử dụng MXH vào các mục đích khác như: 
Theo dõi người nổi tiếng, thần tượng; chia sẻ thông tin; bán hàng,…
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Về thời lượng sử dụng MXH trong ngày thì có tới 77,15% SV có thời lượng sử dụng 
> 2 giờ, trong đó có 27,15% SV dùng MXH > 5 giờ. Điều này cho thấy thời lượng sử dụng 
MXH của SV là quá cao so với khuyến cáo của các kênh thông tin cũng như các nghiên cứu 
trước đây với ngưỡng sử dụng MXH là 1 - 2 giờ/ ngày (Đài truyền hình Việt Nam, 2018). 
Hội thảo khoa học với chủ đề “Mạng xã hội và sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên tại 
Việt Nam” do Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng thuộc trường Đại học Y Hà 
Nội tổ chức vào tháng 10/2024, dân số Việt Nam sử dụng MXH với thời gian trung bình 
mỗi ngày là 2 giờ 25 phút (Ánh Dương, 2024).

Đánh giá thực trạng nghiện sử dụng MXH của SV năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm 
Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh

Trong nghiên cứu này, tổng điểm BSMAS là 16,01 ± 4,80. Kết quả này thấp hơn so 
với nghiên cứu của Trang Lạc Uyên (2023) có tổng điểm BSMAS là 17,97 ± 3,71 (Trang Lạc 
Uyên, 2023). Có thể nhận thấy sự khác biệt lớn trong 2 nghiên cứu này: Thứ nhất là về 
thành phần nghề nghiệp (điều kiện của khách thể tham gia nghiên cứu là công dân Việt 
Nam từ 18 tuổi trở lên và hiện đang sinh sống tại Việt Nam chứ không chỉ là SV), thứ hai 
là về độ tuổi (30,18 ± 7,61 so với 19,29 ± 0,79), thứ ba là về tỷ lệ giới tính Nam:Nữ (1:1,09 so 
với 3,2:1).

Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ mắc chứng nghiện 
MXH đối với SV đại học ở các quốc gia/ khu vực khác nhau do sự khác biệt về tiêu chí 
chẩn đoán và công cụ đánh giá, phương pháp nghiên cứu, các yếu tố văn hóa xã hội, độ 
tuổi cũng như cỡ mẫu tham gia khảo sát. Bảng 5 bên dưới trình bày kết quả đánh giá điểm 
theo thang đo BSMAS (gồm tổng điểm BSMAS và điểm của 6 thành phần cơ bản) trong 
một vài nghiên cứu trên thế giới đã được thực hiện để so sánh với nghiên cứu hiện tại của 
đề tài này.

Bảng 5. Kết quả đánh giá điểm theo thang đo BSMAS trong một vài nghiên cứu

Nội dung

Giá trị (M ± SD)

Nghiên cứu 
hiện tại

(Serene En Hui 
Tung et al., 2022)

(Iqbal Pramukti 
et al., 2023)

(Kamolthip 
Ruckwongpatr et 

al., 2024)

1. Salience 2,75 ± 0,91 * 2,93 ± 1,10 * 3,04 ± 0,99 * 2,68 ± 1,00 *

2. Tolerance 2,76 ± 1,01 * 3,03 ± 1,14 * 3,31 ± 1,02 * 2,62 ± 1,00

3. Mood 
modification

3,01 ± 1,00 * 2,93 ± 1,25 * 3,02 ± 1,23 * 2,76 ± 1,15 *

4. Relapse 2,65 ± 1,05 2,87 ± 1,13 2,78 ± 1,00 2,65 ± 1,07 *
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Nội dung

Giá trị (M ± SD)

Nghiên cứu 
hiện tại

(Serene En Hui 
Tung et al., 2022)

(Iqbal Pramukti 
et al., 2023)

(Kamolthip 
Ruckwongpatr et 

al., 2024)

5. Withdrawal 2,55 ± 1,09 2,52 ± 1,16 2,26 ± 1,06 2,29 ± 1,06

6. Conflict 2,30 ± 1,11 2,51 ± 1,21 2,27 ± 1,06 2,23 ± 1,11

Tổng điểm 
BSMAS

16,01 ± 4,80 16,80 ± 5,40 16,68 ± 4,50 15,22 ± 4,69

Một số thông 
tin cá nhân 

của khách thể 
nghiên cứu

n = 302
Nữ: 23,84%

Nam: 76,16%
Age: 19,29 ± 0,79

n = 380
Nữ: 71,6%

Nam: 28,4%
Age: 24,04 ± 5,07

n = 458
Nữ: 74%

Nam: 26%
Age: 22,46 ± 8,07

n = 801
Nữ: 66,9%

Nam: 33,1%
Age: 20,69 ± 3,78

(Ghi chú: Những kết quả có đánh dấu * biểu thị thành phần có điểm số cao hơn cả
trong từng nghiên cứu)

Tỷ lệ SV được xác định có dấu hiệu nghiện MXH là 22,85%. Tỷ lệ này cao hơn một 
chút so với nghiên cứu của Kamolthip Ruckwongpatr và cộng sự là 21,2% (Kamolthip 
Ruckwongpatr et al., 2024). Nghiên cứu này cũng sử dụng điểm cắt của thang đo BSMAS 
là 19, sự khác biệt về kết quả này có thể do sự khác biệt về cỡ mẫu, giới tính, lứa tuổi trung 
bình và chuyên ngành học tập cũng như khóa học của SV.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy SV nam có xu hướng nghiện MXH nhiều hơn so 
với SV nữ. Mục đích chủ yếu khi sử dụng các trang MXH của các SV nam là để giải trí (xem 
phim, nghe nhạc, chơi game trực tuyến), với thời lượng rất cao. Trong số 233 SV có thời 
lượng sử dụng MXH trong ngày > 2 giờ, có tới 71,67% là SV nam, chỉ có 28,33% là nữ.

Kết luận

Tổng điểm chỉ số BSMAS trung bình là 16,01 (SD = 4,80). Số SV được xác định là có 
dấu hiệu nghiện MXH chiếm tỷ lệ 22,85%. SV nam có xu hướng nghiện MXH nhiều hơn so 
với SV nữ, với tỷ lệ nghiện MXH ở nhóm nam và nhóm nữ tương ứng là 16,23% và 6,62%. 
Các biểu hiện có tác động nhiều nhất đến hành vi nghiện sử dụng MXH của SV năm thứ 
nhất Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh bao gồm “Sử dụng MXH 
để quên đi những vấn đề cá nhân”, “Cảm thấy có một sự thôi thúc để sử dụng MXH ngày 
càng nhiều hơn nữa” và “Dành nhiều thời gian để suy nghĩ về MXH hoặc lập kế hoạch làm 
thế nào để sử dụng nó”.
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Trên cơ sở các kết quả thu được từ nghiên cứu, khuyến nghị SV nên có nhận thức đúng 
và quản lý tốt việc sử dụng MXH, xây dựng thời gian biểu trong ngày hợp lý. Nhà trường 
cần tổ chức nhiều hoạt động lành mạnh (mở các lớp ngoại khóa, các câu lạc bộ, các hoạt 
động cộng đồng,…) để tạo sân chơi giúp cho SV có cơ hội học hỏi, thể hiện bản thân, mở 
rộng mối quan hệ, ít tiêu tốn nhiều thời gian vào các trang MXH. Cần có thêm những nghiên 
cứu sâu hơn về ảnh hưởng của việc nghiện sử dụng MXH đối với các mặt khác nhau của 
đời sống SV như kết quả học tập, sức khỏe (thể chất, tâm thần, xã hội),... để có thể đưa ra các 
bằng chứng thuyết phục, từ đó có hướng tiếp cận và can thiệp phù hợp để nâng cao nhận 
thức của SV, cải tiến những giải pháp đã có hoặc đề ra những giải pháp mới triệt để hơn.
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